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	4. ABSTRACT
1. Title of  project:
Research andpropose sustainable shrỉmp modeỉs in Coastal area of Thai Thuy
district, Thai Binh Provỉnce
2. Code: QT-09-56
3. Coordinator of project:
MSc. Tran Thien Cuong
4. Key participant:
1. Asso. Dr. Le Duc
2. BSc. Nguyen Xuan Huan
3. BSc. Tran Anh Quan
4. BSc. Dang Thi Huyen Trang
5. Objectives and content research:
* Obịectỉves
- Assessing the status of brackish water shrimp farming in Coastal areas of Thai
Thuy district, Thai Binh Province and especially the effects caused by shrimp farming
activities to regional environmental quality
- Propose appropriate model shrimp, contributing to the stability of shrimp
farming, reduce environmental impacts to the area
*Research contents
- Investigation, survey, collect documents and materials on the natural
conditions, economic and social life of the people of Coastal Thai Thuy district, Thai
Binh Province
- Due diligence and assess the actual status of shrimp farming in Coastal areas
of Thai Thuy district of Quang íarming methods under Innovation (QCCT), semi-
intensive (BTC) and intensive
- Assessing the environmental status of shrimp in the lagoon and surrounđing
areas
- Survey and assess the actual conditions of natural areas to propose a model of
sustainable shrimp farming
 


	5. 6.Results achieved:
* The  Science resuỉts
a. Report on the subject is rẹ/ỉected
- Having evaluated an overview on the status of aquaculture in general and in
particular brackish water shrimp farming in the vvorld aswell as in Vietnam
- Assessment is an overview of the natural conditions, socio-economic study
area is Thai Thuy disưict, Thai Binh Province
- Assessing the environmental status as well as processes in the Coastal shrimp
Thai Thuy district under extensive farming methods improved, semi-intensive,
intensive farming and livestock industry
- Assessing the environmental status of shrimp pond and swamp area around
shrimp farming in Coastal areas of Thai Thuy district
- Has been proposing models for sustainable shrimp íarming in accordance with
natural conditions and social Coastal areas of Thai Thuy district, Thai Binh Province
b. Subject is an artỉcỉe published in the ơournal o f Soiỉ Science wỉth content related to
topics
* Training resuỉts:
The deployment prọịect was support for a student speciaỉizing in environmental
Science graduate thesis vvork with content reỉevant to the direction of research topics
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	9. MỞ ĐẦU
Nước ta  được thiên nhiên ưu đãi có đường bờ biển dài trên 3.260 km và hàng nghìn
các hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, rất thuận lợi cho ngành nuôi trồng thuỷ hải sản phát
triển. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu thủy hản sản của Việt Nam đều ở mức cao, trong
đó tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Những năm gần đây,
phong trào nuôi tôm phát triển mạnh ở các địa phương ven biển, đã góp phần tạo công
ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo bộ Nông nghiệp & Phát triển
Nông thôn, trong năm 2009 xuất khẩu tôm nước ta đạt gần 210 nghìn tấn với kim
ngạch đạt trên 1,7 tỷ đổng. Dự báo trong năm 2010 sẽ đạt sản lượng 500 nghìn tấn.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nghề nuôi trổng thuỷ sản thìrất nhiều vấn đề môi
trường cũng đang nảy sinh xung quanh các đầm nuôi tôm do viêc phá rừng ngập mặn
làm đầm tôm, ô nhiễm nước và trầm tích do lượng thức ăn dư thừa, tổn dư các loại hoá
chất sử dụng trong quá trình nuôi tôm, nước thải từ các đầm tôm không được xử lý và
sự xâm nhập mặn vào các cánh đồng canh tác nông nghiệp đo mở rộng đầm nuôi.
Nằm về phía Đông tỉnh Thái bình, Thái thụy là huyện ven biển có tiềm năng lớn về
nuôi trồng thủy hải sản nói chung và nuôi tôm nói riêng. Từ những năm giữa thập niên
90 đến nay phong trào nuôi tôm phát triển mạnh ở các xã ven biển của huyện,dã tạo ra
nhiều công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương, nâng cao mức sống của
dân cư trong khu vực, một số hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ đây.
Tuy nhiên những năm gần đây năng suất các đầm tôm giảm sút khá mạnh, mà
nguyên nhân chủ yếu là sự bùng phát dịch bệnh, môi trường đầm nuôi đang ngày càng
bị ô nhiễm dẫn đến tôm chết hàng loạt, gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân khu
vực này.
Theo các báo cáo hàng năm của Phòng Nông nghiệp huyện Thái Thuỵ, diện tích
nuôi tôm hàng năm trên địa bàn huyện đều tăng nhưng năng suất tôm thu hoạch lại tỉ lệ
nghịch với diện tích đầm nuôi. Nhiều chủ’hộ và các doanh nghiệp nuôi tôm trên địa
bàn đều khẳng định năng suất cao nhất là vụ tôm nuôi đầu tiên sau khi hoàn thành xây
dựng đầm nuôi, càng về các vụ sau năng suất càng giảm. Ngoài ra các phương thức
nuôi tôm khác nhau cũng cho năng suất thu hoạch khác nhau.
Một số kết quả nghiên cứu trước đây đã cho thấy, một trong những nguyên nhân
của sự suy giảm năng suất tôm tại vùng ven biển huyện Thái Thụy phải kể đến là do
phát triển một cách tự phát, không theo quy hoạch dẫn khi môi trường nuôi bị dịch
bệnh thì khả năng lan truyền địch bệnh cho tôm rất lớn. Ngoài ra, quá trình nuôi tôm
mặc dù các chủ đầm nuôi đều tiến hành cải tạo đầm nuôi nhưng sự tích luỹ các chất ô
 


	10. Xuất phát từ  thực tế đó, đề tài "Nghiên cứu và đề xuất mô hình nuôi tôm bền
vững ở vùng ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình " được thực hiện với các mục
tiêu sau:
- Đánh giá được thực trạng nuôi tôm nước lợ ở vùng ven biển huyện Thái Thuỵ,
tỉnh Thái Bình
- Đánh giá các tác động môi trường ở các đầm nuôi tôm theo các phương thức nuôi
khác nhau
- Đề xuất mô hình nuôi tôm thích hợp, góp phần ổn định nghể nuôi tôm, giảm
thiểu các tác động đến môi trường khu vực
n h iễ m tr o n g m ô i trư ờ n g n ư ớ c v à tr ầ m tí c h đ ầ m n u ô i là đ iề u k h ô n g tr á n h k h ỏ i
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	11. CHƯƠNG 1. TÕNG  QUAN VẼ
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ ở VIỆT NAM
m
1.1. TỔNG QUAN VỂ NUÔI TRỔNG THỦY SẢN TRÊN THẾ GIỚI
Trong các nguồn cung cấp thực phẩm, thuỷ sản được đánh giá là nguồn quan trọng
hàng đầu, đặc biệt là là các loại tôm. Trong khi đó, khả năng cung cấp thuỷ sản khai
thác chỉ đạt giới hạn tự nhiên cho phép. Theo thống kê của Tổ chức Nông Lương Thế
giới (Food and Agricuỉture Organizatỉon), hàng năm con người đã thu hoạch khoảng
trên 2,5 triệu tấn tôm, bao gồm cả tôm khai thác ngoài biển và tôm thu được từ các ao
hồ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của con người. Do vậy phát triển nuối trồng
thuỷ sản được đặt ra như một giải pháp tất yếu, nhất là phát triển nuôi tôm vùng ven
biển một mặt tăng nguồn và tính chủ động trong việc cung cấp thực phẩm, đa dạng hoá
sản phẩm, mặt khác tạo nguồn sinh kế mới cho cồng đồng dân cư.
Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc, hiện nay, hơn
80% sản lượng tôm trên thế giới là từ nguồn tôm nuôi công nghiệp với các giống tôm
chính như tôm sú, tôm thẻ, tôm thẻ đỏ đuôi. Các loài tôm này phần lớn được nuôi tại
các nước Đông Nam Á, Nam Á, Trung và Nam Mỹ. Số liệu thống kê cho biết tổng số
lượng trại nuôi tôm trên thế giới là khoảng 380.000 trại nuôi, chiếm khoảng 1,25 triệu
ha, với sản lượng hàng năm từ 50 tới 10.000 kg/ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tại
các châu lục trên thế giới từ năm 1964 đến năm 2005 được thể hiện ở bảng 1
Bảng 1. Sảnlượngnuôitrồngtíìuỷsản tạimộtsốChâulụcgiaiđoạntừ 1964đến2005
Đơn vị: l.oootấn
Khu vực 1964 1974 1984 1994 2000 2001 2002 2004 2005
Châu Phi 10,16 14,2 36,9 95,3 408 414,33 463,4 531,3 570,1
Bắc Mỹ 127,2 174,3 351,9 528,5 711,2 783,1 834,4 887,7 955,2
Nam M
ỹ 0,1 2,1 58,6 341,2 74.399 973 1.006 1.045,1 1.137,8
Châu á 1.818 4.009,9 8.521,2 25.253,5 41.604 44.151 47.420 50.384 54.367
Châu Âu 439 728,0 1.202,8 1.481,6 2.056 2.097 2.102 2.203,8 2.238,7
Châu Đại Dương 7,7 13 19,9 74,84 134,1 136,5 144,7 131 139,3
Nguồn: Thống kê cùa FAO
Từ kết quả ở bảng 1 cho thấy, sản lượng tôm trên thế giới liên tục tăng trưởng qua
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	12. các năm, đặc  biệt là từ năm 1994 trở lại đây và Châu á luôn là châu lục có sản lượng
tôm lớn nhất. Cũng theo kết quả thống kê, hoạt động nuôi tôm tại các châu lục bao
gồm nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh.
Việc tăng trưởng nhanh chóng diện tích và sản lượng tôm của hoạt động nuôi tôm
trong hai thập niên gần đây đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội trên toàn cầu,
nhưng cũng làm thay đổi nhanh chóng công nghệ nuôi trồng thủy sản. Những công
nghệ kỹ thuật tân tiến xuất hiện khá rõ nét trong hoạt động nuôi con giống, xây đựng
công thức cho thức ăn, và kỹ thuật cho ăn. Bên cạnh đó, sự bùng phát bệnh dịch do
virus, sự xuống cấp của môi trường, triệt phá rừng ngập mặn, thiếu hụt các trại nuôi
tôm giống có chất lượng đang ngày càng phổ biển. Ngoài ra, việc thay đổi môi trường
tự nhiên ven biển đã làm xuất hiện những lo ngại liên quan tới chất lượng nước và đất,
sựcân bằng môi trường.
Hiện nay trên thế giới hình thành 2 trung tâm nuôi tôm lớn nhất, đó là: các nước
châu Mỹ và các nước Châu Á
1.1.1. Các nước châu Mỹ
Năm 2005, sản lượng đạt 398.200 tấn, tăng 15% so với năm 2004 và bằng 28% sản
ỉượng tôm nuôi trên thế giới. Ecuador là nước đứng đầu trong khu vực, đạt 130.000tấn,
chiếm 65,6%, kế đến là Mixico đạt 16.000tấn chiếm 8%; Honduras, đạt 12.000tấn,
chiếm 6% sản lượng tôm của khu vực (bảng 2)
Bảng2. sảnlượngtômmộtsốnướcchâuMỹ
TT Quốc gia
Sản lượng
(tấn)
Tỷ lệ sản
lứợng(%)
Điện tích mặt
nuôi (ha)
Năng suất binh
quân (kg/ha)
1 Ecuador 130.000 65.6 180.000 722
2 Mêxico 16.000 8.1 20.000 800
3 Honduras 12.000 6.1 14.000 857
4 Colombia 10.000 5.0 2.800 3.571
5 Panama 7.500 3.8 5.500 1.354
6 Brazin 4.000 2.0 4.000 1.000
7 Nỉcaragoa 6.000 3.0 3.200 1.875
8 Venezuela 3.000 2.0 5.000 800
9 Peru 2.500 . 1.5 1.000 3.000
10 Belia 1.200 1.3 700 3.571
11 Hoa kỳ 2.000 0.6 400 3.000
12 Các nước khác 198.200 1.0 2.000 1.000
13 Tổng cộng 392.400 100 238.600
Từ kết quả ở bảng 2 cho thấy, nếu xét về năng suất thì Colombia và Belia là những
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	13. nước có năng  suất tôm cao nhất đạt 3.571kg/ha, sau đó là Hoa Kỳ và Peru với năng
suất đạt 3.000kg/ha còn Ecuador mặc đù có sản lượng cao nhất nhưng năng suất tôm
đạt được lại thấp nhất chỉ đạt 722kg/ha.
1.1.2. Các nước châu Á
Hiện nay,,nuôi tôm chủ yếu tập trung ở Châu Á, sau đó là Mỹ Latinh. Năm 2000,
sản lượng tôm nuôi của khu vực này đã dẫn đầu và đạt sản lượng 507.000 tấn, chiếm
72% sản lượng tôm nuôi trên thế giới, nhưng do địch bệnh ở một số nước nên sản
lượng giảm 2,5% so với năm 1999 (520.000 tấn). Đến năm 2002, sân lượng tôm trong
khu vực này đã tăng lên nhanh chóng, Trung Quốc là nước dẫn đầu về sản lượng nuỏi
đạt 36,58 triệu tấn, chiếm 71,2% tổng sản lượng nuôi thuỷ sản cùa thế giới, theo sau là
Ấn Độ (2,19 triộu tấn), Nhật Bản (1,39 triộu tấn), Philippin (1,34 triộu tấn), Inđônêxia
(1,14 triệu tấn), Hàn Quốc (794.340 tấn), Thái Lan (644.890 tấn), Bănglađet (786.604
tấn) và Việt Nam là nước đứng thứ 9 với 534.500 tấn, chiếm khoảng 1% tổng sản lượng
nuôi thuỷ sản của thế giới.
- Về năng xuất bình quân đứng đẩu là Nhật bản khoảng 4000kg/ha/năm; kế đến là
Đài loan 31Hkg/ha/năm; Malaisia 2400kg/ha/năm; Thái lan 2173 kg/ha/năm và Peru
1875kg/ha/năm.
- Giống tôm phổ biến được nuôi tại các nước này là tôm sú thuộc lớp Giáp xác bộ
Mười chân, họ Tôm he. Tôm sú có tên khoa học là Penaeus monodon và tên thương
mại là black tỉger chiếm khoảng 60%; Giống Penaeus Vanamei 27%; Tôm he Trung
quốc Penơeus chinensis 8% và tôm Pẹnaeus Styỉirostric 3%...
Các hình thức nuôi tôm chủ yếu ở khu vực Châu Á bao gổm:
+ Nước ngọt: 44,7%
+ Nước lợ : 4,5%
+ Nước mặn: 50,8%
Với các phương thức nuôi như Quảng canh, Quảng canh cài tiến, bán thâm canh và
thâm canh với nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau (bảng 3)
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	14. Bảng3. Mộtsốhìnhthứcnuôitômphổbỉến trên  thếgiới và ViệtNam
Quốc gia
Hình thức nuôi Trại tôm giống Tỉ lệ
%
QC% BTC% TC% Nhỏ(%) Trungbình(%) Lớn(%)
Thái lan 5 15 80 90 9 1 90
Ecuador 60 40 0 50 40 10 95
Indonesia 70 15 15 85 10 5 85
Trung quốc 50 45 5 40 40 20 60
Ấn độ 92 8 0 20 60 20 75
Banglades 91 10 0 55 30 15 75
Việt Nam 80 15 5 80 20 0 60
Ghi chú: QC: Quảng canh. BTC: Bán thẳm canh. TC: Thắm canh.
1.2. Sự PHÁT TRIỂN NGHỂ NƯÔỊ TÔM ở VIỆT NAM
Việt Nam là quốc gia có bờ biển trải dài với 3.260km suốt từ Bắc vào Nam nên
tiềm năng nuôi trổng thuỷ sản nước mặn và nước lợ là rất lớn. Sự phát triển của ngành
kinh tế này được khuyến khích như một phần kế hoạch cùa chính phù nhằm nâng cao
mức sống cho cộng đồng nông thôn. Trong quyết định số 251 của Thù tướng Chính
phủ, 1998 đã ghi rõ "Đưa kinh tế thuỷ sản phát triển nhanh thành ngành mũi nhọn
trong nền kinh tế đất nước, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân
dân, cải thiện bộ mặt nông thôn và vùng ven biển, đồng thời giải quyết các vấn đề sinh
thái môi trường,...". Với những thuận lợi này, trong những năm qua, diện tích các đầm
nuôi tôm không ngừng tăng lên. Theo kết quả thống kê đến hết năm 2007, diện tích
mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam đạt 1.008.000 ha, trong đó diện tích nuôi
thuỷ sản nước mặn và lợ chiếm 702.5Ọ0ha. Diễn biến diện tích nuôi trổng thuỷ sản qua
các năm được thể hiện ở bảng 4
6
 


	15. Bảng4. Diễnbiếndiệntíchmặtnướcnuôitrổngthuỷsản ởViệtNam
Đơn  v ị: Nghìn ha
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tổngsố 641,9 755,2 797,7 867,6 920,1 952,6 976,5 1008,0
Diện tích mặt nước mặt và lợ 397,1 502,2 556,1 612,8 642,3 661,0 683,0 702,5
Nuôi cá 50,0 24,7 14,3 13,1 11,2 10,1 17,2 26,4
Nuôi tôm 324,1 454,9 509,6 574,9 598,0 528,3 612,1 625,6
Nuôi hỗn hợp với các thuỷ sản khác 22,5 22,4 31,9 24,5 32,7 122,2 53,4 50,2
Ươm nuôn giống thuỷ sản 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Diện tích mặt nước ngọt 244,8 253,0 241,6 254,8 277,8 291,6 293,5 305,5
Nuôi cá 225,4 228,9 232,3 245,9 267,4 281,7 283,8 295,7
Nuôi tôm 16,4 21,8 6,6 5,5 6,4 4,9 4,6 4,7
Nuôi hỗn hợp với các thuỷ sản khác 2,2 0,5 0,4 1,0 1,1 1,6 1.7 1.6
Ươmnuôn giống thuỷ sản 0,8 1,8 2,3 2,4 2,9 3,5 3,4 3,5
Nguôn: Tổng cục thống kê, 2008
Từ bảng 4 cho thấy, trong tổng điộn tích nuôi trổng thuỷ sản nước mặt và lợ năm
2007 ở nưóc ta là 702.500ha thì diện tích nuôi tồm nước lợ chiếm 625.600ha (90%).
Điều này cho thấy nuôi trồng thuỷ sản nước mặt và nước lợ, nuôi tôm được coi là một
hoạt động chính và luôn được chú trọng phát triển ỏ các vùng ven biển.
Cũng theo kết quả thống kê cho thấy, năng suất thuỷ sản nuôi trồng từ năm 1995
đến nay cũng liên tục tăng cao (bảng 5)
Bảng5. Sảnlưựngthuỷsảnnuôitrổngphản theo địaphương
Đơn vị : Tấn
Năm 1995 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cảnước 389069 480767 589595 844810 1003095 1202486 1477981 1693860 2085267
ĐBSH 53380 96989 108765 149147 165470 194990 215102 247167 273241
Hâ Nội 4985 6917 7746 8873 8975 9659 9816 10210 10720
VĩnhPhúc 3810 3518 3907 5325 6317 7662 8513 9218 10156
BắcNính 954 5286 5544 8403 10514 13065 16383 19388 20736
Hà Tây 6450 8480 8724 12098 14432 17140 21639 23084 24929
Hải Dương .4352 10458 11653 16937 22002 25020 28258 32548 37450
Hải Phòng 11589 16145 19424 28034 33437 34548 34954 38510 44253
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	16. Năm 1995 1999  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hưng Yên 1415 5248 5572 7315 8147 9490 11236 13754 15250
Thái Bỉnh 8747 16050 19016 24262 19770 29215 32988 39188 44095
Hà Nam 2666 3643 4331 7473 9407 10299 11584 12992 13840
NamĐịnh 6562 16866 17627 22609 22714 28074 28419 33571 36617
Ninh Bỉnh 1850 4378 5221 7818 9755 10817 11312 14704 15195
Đông Bắc 11229 17282 20878 38569 39982 47676 49988 54330 60915
Hà Giang 627 836 858 984 998 1045 1081 1145 121«
Cao Bằng 85 191 197 208 234 247 252 263 285
Bắc Cạn 195 45 266 . 289 369 378 430 524 471
Tuyên Quang 957 1198 1309 1366 1508 1683 1884 2120 2398
Lào Cai 394 480 512 847 934 919 1153 1739 1644
Yên Bái 38 644 887 1655 2136 2517 2847 3220 3540
Thái Nguyên 1250 2700 3030 3282 3491 3539 3627 3737 3836
Lạng Sơn 77 306 400 772 832 884 929 941 935
Quảng Ninh 2248 3168 4192 17046 15196 20666 19165 19249 23556
Băc Giang .2368 2897 2964 3521 4812 5486 6028 6874 8008
Phú Thọ 2990 4817 6263 8599 9472 10312 12593 14518 15023
Tây Bắc 1925 2794 2915 4303 4701 5503 6182 7445 8017
Diện Biên 1 306 562 736 868 926
Lai Châu J 275 240 332 490 214 544 631 732 m
Sơn La 1050 1578 1638 2248 2381 2433 2582 3273 3549
Hoà Bỉnh 600 976 945 . 1565 1800 1964 2233 2572 2699
Bắc Trung Bộ 15601 24269 28109 38818 53317 57759 65508 73488 78695
Thanh Hoá 6358 11487 12448 15401 16714 17427 19143 21406 23152
Nghệ An 5700 7400 8335 11352 18378 19771 22101 25109 28090
Hà Tính 1677 2225 3120 4743 7236 7686 9569 10048 9634
Quảng Bỉnh 780 1488 1995 2658 3678 4226 4962 5482 6052
Quảng Trị 617 585 744 1422 2310 3002 3437 3706 3575
Thừa Thiên Huế 469 1084 1467 3242 5001 5647 6296 7737 8192
Duyên Hảl Nam
Trung Bộ 6828 10226 16435 18759 20451 23408 33432 34068 38701
Đà Nắng 279 319 644 732 946 1037 538 754 851
Quảng Nam 1606 1768 2821 3674 3055 4571 5250 6582 8203
Quảng Ngãi 265 606 768 1326 1268 2100 3815 5062 5900
Bình Định 1163 1797 2419 2877 3028 3243 3194 4205 4752
Phú Yên 928 1854 2705 3022 3493 3894 3175 3585 3875
Khánh Hoà 2587 3882 7078 7128 8661 8563 17460 13880 15120
Tây Nguyên 4413 6322 7329 10103 10958 10449 11344,03 11483 11662
Kon Tum 150 423 593 643 701 728 873 994 1046
Gia Lai 56 76 79 85 92 153 188 240 278
8
 


	17. Năm
1
1995 1999 2000  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Đắklắk "13351 3929 4611 6319 5235 4748 5774 5713 5526
Đắc Nông 791 946 989 1053 953
LâmĐổng 2872 1894 2046 3056 4139 3874 3520 3483 3859
Đông Nam Bộ 28711 27783 40023 66368 73418 89407 93620 99104 106001
Ninh Thuận 675 1386 1898 5345 5329 7552 11190 8750 12800
Bỉnh Thuận . 370 1220 1698 3457 5713 4851 4292 5255 5719
Bình Phước 200 1332 1175 2033 2862 3305 3820 4508 5250
Tây Ninh 543 1155 1379 1760 1816 3945 3605 3353 3997
Bỉnh Dương 194 229 232 274 331 2023 2874 3454 4059
Đồng Nai 6131 8285 12396 15519 17755 26418 25424 27316 28231
Bà Rịa-Vũng Tàu 1061 1381 1436 3754 4607 8434 10659 11128 8006
TP. HCM 19537 12795 19809 34226 35005 32879 31756 35340 37939
ĐBSCL 266982 295102 365141 518743 634798 773293 1002805 1166775 1508035
Long An 4029 9724 8954 11152 15180 18750 23425 25931 27244
Tiển Giang 45161 27813 28417 40493 46510 54721 61095 67555 77497
Bến Tre 66500 42509 50340 70619 66099 58520 63343 69264 99850
Trà Vinh 12585 26090 21673 37624 48124 64189 73900 75980 84198
Vĩnh Long 6150 6568 6980 11546 17164 22607 29014 45456 89979
Đồng Tháp 24509 36869 34723 35998 42502 66874 115136 158491 226214
An Giang 35060 60984 80156 110599 136825 154675 180809 181952 258145
Kiên Giang 4901 6387 9991 14535 20636 25882 48231 66159 82137
Cần Thơ í 6405 11359 12980 25215 36324 59086 83783 110214 143150
Hậu Giang 9899 15790 21810 25570 28518
Sóc Trăng 6210 6400 15422 23695 30750 41201 71708 82080 98000
Bac Liêu 8503 13681 22366 48953 72468 92812 110466 119800 134220
Cà Mau 46969 46718 73139 88314 92317 98186 120086 138323 158883
Nguồn: Tổng Cục Thống Kè, 2008
1.2.1. Tạí các tỉnh phía Nam
Do điểu kiện khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc phát triển nuôi tôm sú
nên nghề nuôi tôm ở đây rất phát triển, đặc biệt là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là
những tỉnh có diên tích ao nuôi tôm lớn nhất trong cả nước (Cà Mau 248.028,0ha va
Bạc Liêu là 109.860,Oha), chỉ tính riêng Cà mau, tính đến ngày 28/3/2003, toàn tỉnh đã
có 821 trại tôm giống, sản xuất được 1.640 tỷ con tôm giống.
Theo kết quả thống kê năm 2008, diễn biến sản lượng tôm nuôi phân theo từng
tỉnh ở phía Nam theo các năm được trình bày ở bảng 6
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	18. Bảng 6. Sảnlượngtômnuôi  tạicác tỉnhphía Nam
Đơn v ị: Tấn
Năm 1995 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cảnước 55316 57452 93503 186216 237880 281816 327194 354514 386596
ĐBSCL 47121 41400 68995 142909 182221 222643 265761 286837 315435
Long An 51 374 595 2202 4264 4072 6014 7190 7085
Tiến Giang 350 1115 1174 2576 4322 6297 7998 8273 9381
Bến Tre 5300 5167 5827 11454 13698 19398 25090 23446 25166
Trà Vinh 3909 4590 2310 4928 9574 12884 19688 24142 27337
VTnh Long 57 61 64 76 52 44 47 34 34
Đồng Tháp 48 145 316 634 645 221 103 402 834
An Giang 639 3 5 305 459 651 698 815 917
Kiên Giang 1861 1062 1764 6675 10183 15228 18461 22847 27843
Cần Thơ 142 17 17 67 78 100 75 124 133
Hậu Giang *
24 45 34 25 33
Sóc Trăng 3534 3210 11143 15980 21211 27424 42837 52696 58045
Bạc Liêu 7214 5936 10403 37392 55268 68342 63616 58400 63751
Cà Mau 24016 19720 35377 60619 62443 67936 81100 88443 94876
Đông Nam Bộ 1570 3545 4256 13181 17366 18950 18917 21283 21717
Ninh Thuận 600 1358 1820 3890 3695 3500 1995 3575 5412
Bình Thuận 320 480 650 2617 3320 2678 2496 1760 2756
Tây Ninh 10 8 12 3 5 2
Bình Dương 4 3 2 2 18 19
Đổng Nai 151 625 635 1335 1564 1662 1531 1262 1496
Bà Rịa-Vũng Tàu 208 349 454 1509 1802 2855 3702 3981 2452
TP. HCM 291 734 697 38.16 6974 8241 9188 10682 9580
Nguổn: Tổng Cục Thống Kê, 2008
Việc nuôi tôm ở các tỉnh phía Nam được tiến hành theo nhiều hình thức:
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	19. - Nuôi QC  và QCCT trong RNM: Hình thức nuôi này phát triển mạnh tại các tỉnh
như Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Kiên Giang
- Nuôi BTC (Bán công nghiệp): Phát triển ỏ Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến
Tre và Tiền Giang
- Mô hình kết hợp luân canh giữa nuôi tôm và trồng lúa: Long An và Sóc Trăng
- Nuôi trong ruộng muối: Sóc Trăng, Bạc Liên và Trà Vinh
- Nuôi TC (công nghiệp) ở Bạc Liêu, Trà Vinh và Tiền Giang.
Từ năm 1997 đến nay, mô hình nuôi tôm công nghiệp (thâm canh) đã phát triển
mạnh và đưa năng suất trung bình lên 5 tạ/ha/vụ. Tuy nhiên, các kỹ thuât nuôi tôm của
người dân chưa cao, độ rủi ro do bệnh tật cao, và tình trạng ô nhiễm mồi trường diễn ra
khá mạnh.
1.2.2.Tại các tỉnh miền Trung
Miền Trung là nơi có mực nước ven bờ sâu, nền đất cát và có ít sông lớn, nước biển
trong và ít bị ô nhiễm, các chỉ tiêu về lý hoá rất thuận lợi cho tôm phát triển, đặc biệt là
tôm sú.
Đây là khu vực đi đầu trong lĩnh vực nuôi tôm sú ở nước ta, năm 2008 sản lượng
thuỷ sản đạt 985563 tấn, trong đó tôm đạt 51216 tấn với năng suất tôm trung bình đạt
415 - 1.114kg/ha/năm.
Nuôi tôm sú dạng bán công nghiệp đã được các hộ nuôi tôm áp dụng, đặc biệt là ở
tỉnh Khánh Hoà - một tỉnh trọng điểm sản xuất tôm sú giống ờ nước ta. Năm 1998,
toàn quốc sản xuất được 2.200 triệu con tôm giống thì riêng ở Khánh Hoà đã sản xuất
được 1.660 triệu con tôm giống. Ngoài Khánh Hoà, các tỉnh như Phú Yên (Tuy Hoà)
cũng phát triển nghề nuôi tôm sú rất mạnh và đạt năng suất bình quân toàn huyện là
1.128kg/ha với năng suất dao động từ 520kg/ha đến 2.500 kg/ha, cá biệt có hộ đạt trên
3000 kg/ha.
Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng đã phát triển mạnh nghề nuôi tôm.
Tính đến năm 1999, tổng diện tích nuôi tôm sú ở các tỉnh miền Trung đạt 12.530 ha;
đến năm 2001 diện tích này tăng lên 21.458ha và năm 2003 đạt 23.837ha.
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	20. Bảng 7. Sẩnỉượngtôm  tạicác tỉnh miền Trung(tấn)
Năm 1995 1999 2000 2002 2004 2006 2008
Bắc TrungBô
Thanh Hoá 32048 43786 57723 63896 73544 83909 91699
Nghệ An 26700 34693 48261 57457 66604 79466 86168
Hà Tĩnh 17078 19315 25842 27870 29688 31361 32838
Quảng Binh 13076 16620 24369 27557 31113 37389 41278
Quảng Trị 7622 10198' 14444 15995 18308 20709 21551
Thừa Thiên Huế 12186 17325 21915 24423 28460 33421 35777
DHmiền Trung
Đà Nắng 18920 26254 '33980 35798 40557 40378 37493
Quảng Nam 25333 35983 46629 48175 53265 59598 63841
Quảng Ngãi 38500 60065 79408 80278 91223 94550 96750
Bình Định 59822 70912 88812 95095 110390 117761 125156
Phú Yên 21928 28555 33022 35058 38607 40430 42404
Khánh Hoà 59087 56584 68100 70547 80581 82982 83707
Ninh Thuận 20175 31486 35845 37529 55990 61000 61060
BỉnhThuận 95612 131265 135176 144229 153233 161739 165841
ĐôngNam Bộ
Bình Phước 1158 1681 2374 3191 4175 5757 6661
Tây Ninh 1157 3225 4473 4560 6836 6874 8513
Bình Dương 333 431 504 573 3341 4593 5174
Đồng Nai 12021 12443 18817 20995 28546 32058 35186
Bà Rịa - Vũng Tàu 97268 112470 163881 170314 214640 229851 240250
TP.HỒChí Minh 45657 36810 53429 60681 53229 55289 42218
Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009
1.2.3. Miền Bắc
Miền Bắc nước ta có những điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt đối với nuôi
tôm sú. Mùa Đông nhiệt độ xuống thấp làm cho nhiệt độ của nước cũng hạ xuống thậm
chí thấp hơn 20°c mà nhiệt độ thích hợp cho tôm sú phát triển từ 22 - 35°c. Do đó khi
nhiệt độ hạ xuống làm cho tôm chết hàng loạt. Ngoài ra biên độ dao động nhiệt giữa
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	21. các mùa lại  quá lớn gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của tôm.
Tuy nhiên, ở các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá
là vùng triều được hình thành do hệ thống sông Thái Bình và hộ thống sông Hồng bồi
đắp, nên lượng phù sa hàng năm được đưa từ đất liền ra biển rất lớn. Tuy nhiên, từ
trước những năm 90, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh ven biển phía Bắc chưa phát
triển mạnh chủ yếu người dân ở đây có tập quán nuôi rau câu hoặc nuôi trai ngọc. Còn
nuôi tôm và cua đặc biệt là tôm sú thì hầu như chưa phát triển. Mười năm trở lại đây,
khi giá trị của con tôm sú được nâng cao và đã mang lại nhiều nguồn lợi đáng kể cho
ngưòi nuôi thì nghề nuôi tôm sú bắt đầu phát triển mạnh và diện tích nuôi không ngừng
tăng lên. Tính đến năm 1998, tổng diện tích nuôi tôm sú ở miền Bắc đã đạt 6.493ha,
năm 1999 đã tăng lên 9.155ha; năm 2000 đạt 14.305ha; năm 2002 đạt 29.102,4ha và
năm 2008 đạt 159.100ha trong đó chủ yếu tập trung ở các tỉnh ven biển như Quảng
Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.
Diễn biến sản lượng tôm nuôi phân theo từng tỉnh ở khu vực miền Bắc được trình
bày ờ bảng 8
Do giá trị của con tôm sú cao nên lợi nhuận thu được lớn dẫn đến việc phá RNM
để quai đầm nuôi tôm ờ các tỉnh ven biển miền Bắc phát triển rầm rộ theo các hình
thức nuôi QC, QCCT và BTC. Ngay cả nhiều hô gia đình không có kiến thức và kinh
nghiệm gì về nuôi trồng thuỷ sản cũng đầu tư vói số vốn lớn vào lĩnh vực này với hy
vọng sẽ giầu lên nhờ con tôm. Nhưng như trên đã trình bày con tôm sú rất mẫn cảm với
môi trường, đặc biệt là môi trường nước, do những hạn chế về kiến thức nuôi tôm nên
chỉ sau 1-2 vụ đầu tư vào con tôm, nguồn nước bắt đầu bị ô nhiễm, môi trường thay
đổi, nguồn giống khan hiếm và bị nhiêm bệnh nên nhiều gia đình bị phá sản, số đầm
tôm bị bỏ hoang ngày càng tăng lên. Việc khôi phục lại rừng trong các đầm tôm bỏ
hoang đó gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến khả năng phòng hộ của rừng bị suy giảm và
sinh thái môi trường bị đe doạ. Tuy nhiên cũng còn có những gia đình do có kinh
nghiệm và kiến thức nuôi trổng thuỷ sản và làm ăn vẫn có lãi lớn. Đó là một vấn đề đã
tồn tại và là mâu thuẫn lớn nhất giữa một bên là việc phát triển nuôi trổng thuỷ sản và
một bên là khôi phục phát triển RNM ở vùng triều các tỉnh ven biển phía Bắc.
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	22. Bảng8. sản lượngtômnuôi  tại các tỉnhphía Nam
Đơn v ị:Tấn
Năm 1995 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cảnước 55316 57452 93503 186216 237880 281816 327194 354514 386596
ĐBSH 1331 2649 3596 7275 8698 8793 8283 8774 9904
Hà Nội 0 2 46 47 45 21 31 31
Vĩnh Phúc 4 6 2 6
Bắc Ninh 335 342 346 311 308 221 199 188
Hà Tày 1. 1 4 8 11
Hải Dương 14 16 14 17 18 13
Hải Phòng 478 967 1303 2232 2591 2400 2266 2800 3250
Hưng Yên 25 38 186 180 187 269 192 200
Thái Bỉnh 350 396 616 1902 2344 2683 2201 2490 2727
Hà Nam 79 35 • 50 16 56 129 162 180
NamĐịnh 394 796 1039 1660 2075 2237 1904 2008 2243
Ninh Bỉnh 30 125 221 838 1117 863 1245 864 1055
Đông Bắc 548 744 915 1807 3032 4328 5294 5596 6214
Hà Giang 1 2 3 4 4 4 4 4
Cao Bằng 1 6
Bắc Cạn 3 4 3 2. 5 5 6 7 7
Tuyên Quang 11 13 12 13 12 13 12 13
Lào Cai 4 1 2 4 5
Yên Bái 6 3 5 6 6 6
Thái Nguyên 27 32 36 39 45 47 49 49 48
Lạng Sơn 1 3 8 4 3 3
Quảng Ninh 518 694 854 1748 2947 4230 5038 5325 5972
Phú Thọ 2 3 8 16 174 185 150
Tây Bắc 3 7 7 17 25 56 84 88
Điện Biên 1 3 9 11 12
Lai Châu 1 1 1 1 4 7 7 8
Sơn La 11 26 27
Hoà Bỉnh 2 7 6 15 18 30 40 41
14
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	23. 1.3. MỘT SỐ  PHƯƠNG THỨC NUÔI TÔM PHỔ BIẾN TẠI CÁC KHU v ự c
VEN BIỂN
Hiện nay, ở Viột Nam có rất nhiều các mô hình nuôi tôm khác nhau. Tuy nhiên, ở
các khu vực ven biển, nơi có RNM thì việc nuôi tôm chủ yếu được xây dựng theo 4 mô
hình sau:
- Mô hình quảng canh (nuôi tự nhiên)
- Mô hình quảng canh cải tiến (chủ yếu)
- Mô hình bán thâm canh và
- Mô hình thâm canh
Tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khả năng kinh tế và kiến thức của các chủ đầm
mà họ nuôi theo hình thức nào.
Việc quy định diện tích nuôi trồng thuỷ sản bao nhiêu là vừa cho từng phương thức
nuối vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể, nhưng Bộ Thuỷ sản đã dự thảo tiêu chuẩn để xây
dụng các mô hình nuôi trổng thuỷ sản cho từng phương thức như sau (bảng 9)
Bảng9. Quymô vàhình thứcnuôitômsú chocáctỉnh venbiểnphía Bắc
TT Tiêu chuẩn
Hlnh thức
QCCT BTC TC
1 Kích thước ao (ha) <10 <5 1-2
2 Mực nước (m) 0.8-1 1.2-1.4 1.5-2
3 Mật độ thả (con/m2
) <5 10-20 >20
4 Quạt nước Không cẩn Nên có Bắt buộc có
5 Thức ăn Có bổ xung thức ăn CN thức ăn CN
6 Cung cấp nước
Nước thuỷ triéu Cấp nước biển và nước Cấp nước biển và nước
tự nhên ngọt theo yêu cầu ngọt theo yêu cầu
(Nguốn: Bảo cáo tổng hợp đề tài nguyên cứu khoa học - Đại học quốc gia Hả nội)
1.3.1.Nuôi tôm quảng canh:
Là hình nuôi dựa hoàn toàn vào thức ăn tự nhiên trong ao. Mật độ tôm trong ao
thường thấp và dựa vào nguồn giống tự nhiên. Diện tích ao nuôi thường lớn (thông
thường từ lOha ữở lên)
ưu điểm: Vốn vận hành thấp vì không tốn chi phí giống và thức ăn, kích cỡ tôm
thu được lớn, giá bán cao, cần ít nhân lực. cho một đơn vị sản xuất (ha) và thời gian
nuôi thường không dài.
15
 


	24. Nhược điểm: Năng  suất và lợi nhuận thấp bởi đòi hỏi diên tích nuôi lớn, khó vận
hành và quản lý, nhất là ở các ao đầm tự nhiên có hình dạng không cố định. Hiện nay
mô hình này đang bị hạn chế do giá đất và giá nhân công tăng và thông thường các chủ
đầm nuôi thường có xu hướng chuyển sang mô hình nuôi quảng canh cải tiến để nâng
cao năng suất nuôi
1.3.2. Nuôi quảng canh cải tiến:
Là hình thức nuôi dự trên nền tảng cũa hình thức riuôĩ quảng canh nhưng có bổ
sung hoặc là giống ờ mật độ thấp (2 - 5 con/m2) hoặc ià thức ăn theo tuần, đôi khi bổ
sung cả giống và thức ăn. Do đó, năng suất và sản lượng tôm tăng lên đáng kể.
' Ưu điểm: Chi phí vận hành thấp, có thể bổ sung bằng giống tự nhiên hay giống
nhân tạo, kích tôm thu hoạch lớn, giá bán cao, tăng năng suất của đầm nuôi.
- Nhược điểm: Phải bổ sung giống lớn để tránh hao hụt do dịch hại trong ao nhiều,
hình dạng và kích cỡ ao theo dạng quảng canh nèn quản lý khó khăn, năng suất và lợi
nhuận vẫn còn thấp.
1.3.3. Nuôi bán thâm canh
Là hình thức nuôi có sự bổ sung thức ãn từ bên ngoài như thức ăn tươi sống, cám
gạo... giống được thả nuôi ở mật độ tương đối cao ( 1 0 - 15 con/m2), diện tích ao nuôi
nhỏ (2000 - 50001Ĩ12).
Ưu điểm: Ao xây dựng hoàn chỉnh, kích thước ngỏ nên dẽ vận hành và quản lý.
kích cỡ tôm thu được khá lớn, giá bán cao, chi phí vận hành thấp vì thả ít giống, thức
ăn hỗn hợp dùng chưa nhiều và thức ăn tự nhiên vẫn còn quan trọng.
Nhược điểm: Năng xuất còn thấp so với ao sử dụng.
1.3.4. Nuôi (hâm canh:
Là hình thức nuôi dựa hoàn toàn vào thức ăn bên ngoài (thức ăn viên đơn thuần
hay kết hợp với thức ăn tươi sống), thức ăn tự nhiên không quan trọng. Mật độ thả cao
(15-30 con/m2). Diện tích ao nuôi thông thường từ lOOOm2 đến 1 ha, tối ưu là 5000m2
- Ưu điểm: Ao xây dựng rất hoàn chỉnh, việc cấp nước và tiêu nước hoàn toàn chủ
động, có trang bị đầy đủ các phương tiộn máy móc... nên dễ quản lý và vận hành.
- Nhược điểm: Kích cỡ tồm thu hoạch nhỏ (30 - 35 con/kg), giá bán thấp, chi phí
vận hành cao, lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm thấp.
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	25. CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG,  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứ u
Để đạt được các mục tiêu và nội dung nghiên cứu mà đề tài đã đặt ra, đối tượng
nghiên cứu chíiứr của đề tài là các đầm nuôi tôm theo cáe phương thứe nuôi quảng
canh; quảng canh cải tiến; bán thâm canh và thâm canh tại vùng ven biển huyện Thái
Thụy, tỉnh Thái Bình
Các mô hình này chủ yếu nằm trên địa bàn xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh
Thái Bình. (Hình 1 )
Hình 1. Sơđồcácao nuôitôm nghiên cứu
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	26. 2.2. NỘI DUNG  NGHIÊN c ứ u
- Điều tra khảo sát, thu thập các tài liệu, tư liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã
hội và đời sống của người dân vùng ven biển tỉnh Thái Bình
- Điều tra khảo sát về hiện trạng tài nguyên và môi trường dải ven biển, hiện trạng
và những diễn biến môi trường xung quanh các mô hình nuôi tôm vùng ven biển huyện
Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình trong đó chú trọng tới các mô hình nuôi tôm Quảng canh
(QC), Quảng canh cầỉ tiến (QỐCT)' bán thâm canh (BTC) vắ thẩm cânh (TC).
- Điều tra, phỏng vấn về việc đầu tư, chăm sóc, đặc biệt là các nguồn thức ăn được
sử dụng trong quá trình nuôi tôm.
- Lấy mẫu nước, trầm tích để phân tích và đáng giá sự tích lũy các chất ô nhiễm
trong các đầm nuôi tôm
- Phân tích các lợi ích kinh tế của các đầm nuôi tôm theo các phương thức nuôi
khác nhau
- Đề xuất mô hình nuôi tôm bền vững cả về kinh tế lẫn môi trường
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u
2.3.1.Phương pháp ngoài hiện trường
a. Phương pháp thu thập tài liệu:
Chủ yếu là các tài liệu, số liệu, bản đồ, các công trình nghiên cứu có liên quan đến
khu vực nghiên cứu. Tài liệu thu thập được xử lý, đưa lên thành bảng biểu, đồ thị và
phân tích, phân loại để từ đó xác định những vấn đề cần đánh giá.
b. Phươngpháp phỏng vấn theo bảng câu hỏi
Phương pháp phỏng vấn theo bảng câu hỏi là phương pháp thu thập thông tin mà
người điểu tra đặt câu hỏi cho đối tượng cần điều tra, sau đó ghi vào phiếu hoặc sẽ tái
hiện nó vào phiếu khi kết thúc cuộc phỏng, vấn. Các câu hỏi phỏng vấn đểu được chuẩn
bị trước khi tiến hành hỏi và đối tượng phỏng vấn là những nhà quản lý tại địa phương.
Dựa trên các nguyên tắc của phương pháp này, đề tài đã có các cuộc phỏng vấn với
12 chủ đầm khác nhau thuộc các xã Thuỵ Trường, Thuỵ Hải và xã Thái Đô. Các cuộc
phỏng vâh theo một chủ để đã được định sẵn và khi phỏng vấn được ghi âm lại và được
tái hiện thành vân bản và số liệu thống kê phục vụ cho các nội dung của đề tài
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	27. c. Phương pháp  điêu tra khảo sát hiện trường và quan sát thực tế:.
Việc điều tra khảo sát hiện trường giúp cho việc phát hiện các vấn đề, kiểm tra và
hiệu chỉnh những thông tin đã thu được qua phỏng vấn và từ các tài liệu thứ cấp. Trong
khi khảo sát thực địa, quan sát nhận định sơ bộ về quy mô, công nghệ nuôi tôm, so
sánh với các mô hình nuôi tôm trong khu vực nghiên cứu.
d. Lấy các mẫu trầm tích và mẫu nước
Các mẫu trầm tích và mẫu nước được lấy tại các mô hình nuôi tôm điển hình tại
vùng ven biển huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình như đầm nuôi QCCT, BTC, TC. Ngoài
ra, để có cơ sở so sánh, đề tài đã lấy các mẫu trầm tích và mẫu nước tại các điểm như
RNM cửa sông ven biển nằm sát với khu nuôi tôm thuộc huyện Thái Thuỵ (RNM), khu
vực mương dẫn nước thải từ các đầm nuôi tôm (MT).
Việc lấy mẫu trầm tích được tiến hành theo phương pháp lấy mẫu hỗn hợp: Lấy
mẫu tại 6 vị trí khác nhau ở cùng độ sâu ròi trộn lại thành một mẫu. Mẫu lấy ở độ sâu
trung bình là 20cm và được chứa trong các bình Polime
2.3.2.Phương pháp nghiên cứu trong phòng:
a. Phương pháp tổng hợp và phân tích, xử lý dữ liệu và số liệu:
Dựa trên các tài liệu, sô' liệu đã thu thập, tiến hành tổng hợp, lựa chọn và phân tích
các số liệu, dữ liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
b. Phương pháp phàn tích các chỉ tiêu lý hoá học trong các mẫu đất và nước:
Các mẫu nước, trầm tích được phân tích theo các phương pháp thông dụng hiện
nay tại các phòng thí nghiệm với các chỉ tiêu được lựa chọn có liên quan tới ảnh hưởng
của việc nuôi tôm tới chất lượng môi trường.
- Đối với các mẫu nước: Các chỉ tiêu được lựa chọn bao gồm: độ mặn, pH, hàm
lượng ồxi hoà tan (DO), nhu cầu ôxi sinh hoá (BODs); H2 S:
- pH, DO và độ mặn được đo trực tiếp ngoài thực địa bằng bằng máy
- BOD5 được xác định theo phương pháp xác định lượng DO trước và sau 5 ngày
ủ ở điều kiện tiêu chuẩn với nhiệt độ 2 0 °c
- H2S được lấy mẫu bằng thiết bị ống hút dưới đáy đầm trong thời gian lh và
mang về phân tích tại phòng thí nghiệm
- Đối với các mẫu trầm tích: Phân tích một số chỉ tiêu kim loại nặngnhư: Cu. Pb.
Zn, Cd tổng số bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử quang kế ngọn lửa
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	28. CHƯƠNG 3. HIỆN  TRẠNG PHÁT TRlỂN kinh t ế x ã hội
■ ■ ■
VÀ NUÔI TÔM VÙNG VEN BlỂN huyện th á i THUỴ
■ ■
3.1. ĐẶC ĐIỂM Tự NHIÊN
3.1.1. Vi trí đia lý_____
Huyện Thái Thuỵ nằm phía Đông Bắc tỉnh Thái Bình, có toạ độ địa lý từ 20°27’ -
20(50’ độ vĩ Bắc; 106°25’ - 106°50’ đò kinh Đông
- Phía Bắc tiếp giáp với huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
- Phía Nam giáp huyện Tiền Hải.
- Phía Đông tiếp giáp biển đông.
Thái Thuỵ là một trong hai huyện ven biển của Thái Bình nằm ở phía hạ lưu sông
Hổng với tổng diện tích đất tự nhiên là 14.618ha bao gồm 1 thị trấn và 47 xã. Trong đó
truag tâm huyện là thị trấn Diêm Điền, cách thị xã Thái Bình khoảng 32 km theo
đường 218 về phía Đông với bờ biển kéo dài 27km nằm giữa cung của sông Thái Bình
và cửa sông Trà Lý). [5].
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	29. Vị trí địa  lý của huyện còn tạo thuận lợi cho việc phát triển một nền kinh tế đa
dạng: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thả công nghiệp và dịch vụ du lịch.
3.1.2. Địa hình, địa mạo
Vùng ven biển Thái Thuỵ chịu sự chi phối trực tiếp của hệ thống sông Thái Bình
và sông Văn úc ở phía Bắc, sông Trà Lý ở phía Nam. Do cấu tạo của đường bờ lồi lõm,
đặc biệt hướng gió Đông Bắc (mùa Đông) và hướng Đông Nam (mùa Hè) đẩy toàn bộ
lượng cát va phù sa từ cửả sông Vằn úc,"cữa sông Thái BĩnH"vễ~vẽn biểrĩ Thái TRũỵ,
hình thành những bãi triều rất rộng, tương đối bằng phẳng. Thành phần chủ yếu của
của đất là bùn sét pha cát, rất thuận lợi cho các cây RNM như trang, bần và các loài sú,
vẹt...phát triển và thuận tiện cho việc làm đầm tôm, phát triển nuôi trổng thủy sản.
Bờ biển Thái Bình nói chung và huyện Thái Thuỵ nói riêng là phần rìa hiện đại của
delta sông Hổng và sônsg Thái Bình. Do đó, về nguồn gốc chúng được tạo thành đo tác
động qua lại giữa động lực cửa sông và biển tạo nên cho Thái Thuỵ những địa hình lồi
lõm xen kẽ.
Vùng ngoài đê biển: có độ đốc nghiêng dần từ Tây sang Đông và thoải ra biển, đôi
khi bị chia cắt bởi các đường trị thuỷ hẹp, thường là bùn cát [5].
3.1.3. Khí hậu
Thái Thuỵ thuộc vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới ven biển Bắc Bộ chịu ảnh
hưởng của gió mùa.
Nhiệt độ trung bình trong năm từ 22 - 24°c
+ Mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 10: nhiệt độ trung bình 26°C; nhiệt độ ỉớn nhất
38°c.
+ Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau: nhiệt độ trung bình 21°C; nhiệt độ
tối thấp 8°c.
+ Giờ nắng trung bình năm 1500 - Ị800 giờ. Tổng nhiệt lượng cả năm khoảng
1600 - 1800 KCQ/cm/năm.
+ Độ ẩm trung bình 8 6 - 87%; cao nhất 94%; thấp nhất 82%
+ Số ngày mù sương bình quân 27 ngàý/năm
+ Mưa: lượng mưa trung bình 1.788 mm/nãm; số ngày mưa ưung bình 150
ngày/nãm. Lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm
tới 80% lượng mưa cả năm. Vào mùa này lượng mưa cao điểm có ngày cường độ lên
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	30. tới 200 -  300 mm/ngày. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa
chỉ chiếm 2 0 % lượng mưa cả năm; các tháng 1 2 và 1 lượng mưa thường nhỏ hơn lượng
bốc hơi. Tháng 2 và 3 là thời kỳ mưa phùn ẩm ướt.
+ Gió: gió thịnh hành lằ gió Đông Nam (tháng 4 đến tháng 9) mang theo không
khí nóng ẩm với tốc độ gió trung bình từ 2 - 5 m/giây. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm
sau là thời kỳ gió Bắc vận tốc gió trung bình 3,5 - 5 m/s; vận tốc gió lớn nhất 14m/s.
Vào các tháng 7,8,9,10 hàng năm thường xuất hiện 3 đến 4 trận bão. V ậ n tốc gió >
4ônĩ/s'đặc biệtx ớ năm có tới 8—lOtrận bãữ đổ-bố vầo địa -bàn huyện gây-thiệt hại ehe----------
sản xuất và đời sống của nhân dân.
3.1.4. Thuỷ văn
Thái Thuỵ là nơi hội tụ cùa các con sông thuộc hệ thống sông Thái Bình (gồm 3
sông: Sông Thái Bình, sông Trà Lý và sông Diêm Hộ). Ngoài ra còn có các con sống
Hoàng Nguyên, sông chợ cổng ... và hộ thống kênh mương thuỷ lợi đày đặc. Do đó chế
độ thuỷ văn khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuỷ văn từ các hệ thống sông này,
Chế độ thuỷ văn vùng ven biển huyện Thái Thuỵ nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung
diễn biến rất phức tạp do đây là nơi gặp gỡ giao tranh và tương tác giữa hai chế độ thuỷ
văn sông và biển, đồng thời chịu tác động mạnh mẽ của các hiện tượng thời tiết đặc
biển như bão, áp thấp nhiệt đới. Điều đó đã ảnh hưởng, chi phối trực tiếp đến sự hình
thành và phát triển của các bãi bồi ven biển cửa sông.
Tại Thái Thuỵ, thuỷ triều có biên đô mạnh nhất là các tháng 1, 6 , 7 và tháng 12.
Nếu gặp gió mùa Đông Bắc hoặc bão gió Đông to thì sóng càng mạnh, nước dâng càng
cao.
Mực nước dâng cao nhất tới (+3,8)
Mực nước Min bình quân (-0,2) có lúc xuống tới (-1,5)
Mực nước trung bình (+1,5)
Hàng năm có tới 176 ngày có đỉnti triều cao từ 3 m trở lên
Mực nước triều trung bình cao (+ 2,lm)
Biên độ trung bình 1,5 m
Vào kỳ nước cường, mực nước lên xuống nhanh 0,5m/s
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	31. 3.1.5. Tài nguyên  thiên nhiên
a. Tài nguyên đất
Theo kết quả điều tra thổ nhưỡng toàn huyện năm 1982. Trên tổng số 19.854,20 ha
diện tích điều tra, huyện Thái Thuỵ có 4 nhóm đất chính:
* Nhóm đất cát (c): Với diện tích 5.976,50 ha chiếm 30,10% diện tích điều tra bao
gồm đấLcát-biển cũ và mới nằm ả địa hình caolrong và ngoài-đỀ,-GÓ-lượng-hạtihÔLlổỊl,_
dung tích hấp thu thấp, độ keo liên kết kém, hàm lượng các chất dinh dưỡng tổng sô' và
dễ tiêu đều nghèo, sâu dưới tầng cát dày 2 - 3m mới thấy trầm tích biển (lớp vỏ sò, lớp
cát thuần xen lẫn phế tích và các loại cây sú vẹt...)
Trong nhóm đất cát chia làm 2 loại:
. Đất cồn cát và bãi cát ven biển (Cc) có diện tích 3.100 ha chiếm 51,87%.
. Đất cát giồng (Cz): ở trong đê có diện tích 2.876,50 ha chiếm 48,13%
Đất cát chù yếu phân bố ở Thuỵ Trường, Thái Thịnh, Thái Học, Thái Nguyên, Thái
An, Thuỵ Sơn, Thuỵ Phúc ...
* Nhóm đất mặn
Đây ỉà loại đất phân bố tập trung chủ yếu ở các xã phía Đông của huyện. Đất mặn
của huyện có tổng diện tích 5.434,90 ha và được chia làm 3 loại:
+ Đất phù sa nhiễm mận nhiều (Mn) diện tích 913,10 ha chiếm 16,80%
+ Đất phù sa nhiễm mặn trung bình và ít (M) có diện tích 3.422,40 ha chiếm
62,97%
+ Đất mặn sú vẹt (Mm
) diện tích 1.099,40 ha chiếm 20,23%
Đặc điểm chung của nhóm đất này là có màu nâu tươi của phù sa do nhiễm mặn
nên có ánh sắc tím. Ở lớp đất mặt PHkcl từ 4,5 - 5,5, các lớp sâu hơn trên 6 và thường
ở mức kiềm yếu 7- 9 . Nồng độ Cãt+trao đổi từ 3 - 8 lđl/lOOg. Mg+
+trao đổi 3 -10
lđl/lOOg. Tỷ số Ca/Mg thường nhỏ hơn 1 - 1,5. Sô' muối hoà tan ở mức trung bình từ
0,1 - 0,7%. Chất hữu cơ tổng số ở mức từ trung bình đến khá (1 - 3%), đạm trung bình
(0,1 - 0,16%), lân và kali tổng số cao. (1,7 - 2,3%). Độ mặn là yếu tố làm giảm độ phì
nhiêu thực tế, ảnh hưởng đến nầng suất cây trồng. Biện pháp cơ bản là rửa mặn và nâng
cao áp lực nước ngọt ở toàn bộ hệ thống, đẩy lùi nguồn nước mặn ra biển, thống nhất
độ phì nhiêu thực tế và độ phì nhiêu tự nhiên vốn tiềm tàng cao.
Đất mặn ở trong đê biển thường có độ mặn cao ở phần đất thấp và sát biển đo
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	32. mạch mặn nông  và đọng mặn (không thoát được mặn). Những nơi đất cao hơn trong
vùng lại thường là cát dễ rửa mặn hơn nhưng lại khó khăn hơn trong việc dẫn nước rửa
mặn. Đất mặn trổng lóa cần chú ý chọn giống chịu mặn và thận trọng khi đưa giống
mới năng suất cao nhưng không chịu mặn.
* Nhóm đất phù sa (p): phân bố trên nền địa hình từ vàn thấp đến vàn cao ở một vài xã
ven sông Diêm Hộ, sông Hoá, sông Trà Lý ... Đất Thái Thuỵ do hai hệ thống sông
Hồng và sông Thái Bình bồi đắp tuy là đất phù sa nhưng có tính chất và đặc điểm rất
'■ Iđĩácnhan. - - - .. ----------- -------- ---------------- ------- ...
Đất phù sa hệ thống sông Hồng (Ph) với diện tích 2.600 ha, thường có màu nâu
tươi, đất tơi xốp, thành phần cơ giới phần lớn là thịt nhẹ đến trung bình. Đất ít chua
hơn đất phù sa hệ thống sông Thái Bình, các yếu tố thường từ trung bình đến tốt.
Đất phù sa hệ thống sông Thái Bình (P[) với diện tích 1700 ha, đa số có màu nâu
nhạt hoặc hơi xám, thành phần cơ giới thường ừung bình đến thịt nặng. Đất thường
chua nhiều hơn phù sa hệ thống sông Hổng, lân và kali nghèo, các yếu tố dinh dưỡng
khác từ nghèo đến trung bình. Trong nhóm đất phù sa được chia thành 5 loại, gồm:
- Đất phù sa sông Hồng có tầng gley (pkg): 2000,00 ha chiếm 46,51%
- Đất phù sa sông Hồng không gley hoặc gley yếu phủ trên nền cát biển (p^e):
600,00ha chiếm 13,95%
- Đất phù sa sông Thái Bình không bồi lụ có tầng gley (pg): 1380,00 ha chiếm
32,09%
- Đất phù sa sông Thái Bình có tầng loang lổ đỏ vàng (Pbf): 170,00 ha chiếm
3,95%
- Đất phù sa sông Thái Bình được bồi tụ (Fg): 150,00 ha chiếm 3,49%
* Nhóm đất phèn mặn (SM): Thực chất là những ổ phèn, quan sát phẫu diện đất ta thấy
tầng sinh phèn (Jarosite) màu vàng rơm pha lẫn trắng tựa như vôi xỉ, nẳm cách mặt đấl
25 - 26 cm, độ PHKcl thấp 3,5 - 4,5, Fe++và AI+++di động cao. Phèn tiềm tàng không
thấy có tầng (Jarosite) mà phẩn sinh phèn màu xám tro, xám vàng có nhiều xác sú, vẹt
chôn vùi trước đây. Đất phèn mặn có diên tích 4.142,50 ha chiếm 20,86% diện tích
điều tra được chia làm 2 loại:
- Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều (SMn) diện tích 577,50 ha chiếm 13,94%.
- Đẩt phèn mặn ít, trung bình (SMi) diện tích 3.565,30 ha chiếm 86,06%.
Đất phèn mặn phân bố chủ yếu ở các xã phía Đông và Tây của huyện
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	33. * Đất được  phân theo các cấp địa hình
- Cao: 2097,40 ha chiếm 12,50% phân bố điển hình ò các vùng Bích Du, Sơn Thọ,
Các Đông xã Thái Thượng và các xã khu Nam ven đường 39B.
- Vàn cao: 5103,40 ha chiếm 30,40% phân bố chủ yếu dọc ven bờ biển ở các xã
Thuỵ Trường, Thuỵ Xuân, Thuỵ Hải, Thái Thượng, Thái Hoà, Thái Đò, Mỹ Lộc.
- Vàn: 5545,70 ha chiếm 33,04%
- Vàn thấp'. 2640,6(Hia-chiếm 15,73% ehỏ-yếu ở triền sông Đà-Đa như-eáe-xã Thái
Hưng, Thái Tân, Thái Xuyên
- Thấp: 1398,10 ha chiếm 8,33% phân bố tập trung phần lớn ở vùng Thái Hồng -
Đồng 80.
* Đất được chia theo thành phần cơ giới
- Đất cát: 3210,40 ha chiếm 16,17%
- Đất cát pha: 2938,10 ha chiếm 14,80%
- Đất thịt nhẹ: 3766,90 ha chiếm 18,97%
- Đất thịt trung bình: 6495,80 ha chiếm 32,72%
- Đất thịt nặng: 3443,00 ha chiếm 17,34%
Nhìn chung, đất đai huyện Thái Thuỵ đa phần là đất phù sa màu mỡ, phân bố trên
địa hình khá bằng phẳng. Tuy nhiên, đây là vùng đất phù sa trẻ, mực nước ngầm nông,
đất đai phần lớn bị nhiễm mặn. Vì vậy, việc thau chua rửa mặn là yêu cầu tất yếu trong
quá trình chinh phục, khai phá, cải tạo vùng đất này.
b.Tài nguyên nước
Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong huyện được lấy từ hai
nguồn:
- Nguồn nước mặt: Được cung cấp bởi hệ thống sông ngòi dày đặc, bao gồm các
sôag chính là sông Hoá phía Bắc, sông Diêm Hộ chảy ngang trong nội huyện và sông
Trà Lý phía Nam. ngoài ra còn có một số lượng lớn các ao, hổ, đầm do đó, nguồn nước
mặt của Thái Thuỵ khá dồi dào, cung cấp đủ cho nhu cầu về nước sinh hoạt và sản xuất
của nhân dân.
- Nguồn nước ngẩm: Qua các hố khoan khảo sát trên phạm vi toàn huyện Thái
thuỵ, phần lớn các địa phương vùng ven biển: Thuỵ Lương, Thuỵ Hà, Thuỵ Hải, Diêm
Điền, Thái Đô, Thuỵ Trình khồng có khả năng dùng được nước ngầm để phục vụ sinh
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	34. hoạt vì nước  ngầm có độ khoáng hoá cao (từ 2,5 - 16,3 gam/lit nước). Vùng bờ biển
phía Đông Bắc: Thuỵ Tân, Thuỵ Trường, Thuỵ Xuân, có thể khai thác nước ngầm dùng
cho sinh hoạt độ khoáng hoá thấp chỉ xấp xỉ 1 - 1 , 2 gam/lít nước nhưng thuộc dạng
nghèo nước. Mỗi giếng khoan chỉ có thể khai thác từ 40 - 60 m3
/ngày đêm và nằm ở
tầng nông trên 20 m. Vì vậy giá thành khai thác rẻ, song chất lượng nước không cao.
Trên địa bàn Thái Thuỵ, phần lớn ồ tầng chứa nước từ 20 - 250 m đều mặn nên việc
khai thác nước ngầm với quy mô lớn dùng cho sinh hoạt và sản xuất đều không có tính
khả thi. Đồng thời phải đề phòng nhiễm mặn từ phía biển một khi nguồn nước ngầm
trong nội địa bị khai thác ở mức đáng kể.
c. Tài nguyên rừng
- Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2001 và kết quả điều tra đất chưa sử dụng theo
Quyết định 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thái Thuỵ có 1552,3 ha đất rừng trổng,
tập trung chủ yếu ở các xã ven biển, đó là rừng phi lao, rừng ngập mặn có tác dụng
chắn sóng, chắn gió, chắn cát từ biển Đông.
- Tài nguyên rừng ngập mặn của Thái Thuỵ tạo nên một giá trị lớn về cảnh quan
mồi trường và bảo tổn hệ sinh thái ngập nước ven biển phục vụ cho công tác nghiên
cứu khoa học, cho phát triển ngành du lịch sinh thái.
- Rừng ngập mặn Thái Thuỵ còn có tác dụng lớn trong phòng hộ đê điểu, điểu hoà
khí hậu ven biển, tạo thuận lợi cho việc lắng đọng phù sa của các cửa sông đổ ra biển,
rừng còn có ý nghĩa to lớn về mặt an ninh quốc phòng.
đ. Tài nguyên biền
~Bờ biển Thái Thuỵ dài 27 km với hàng chục nghìn km2 lãnh hải, có 3 cửa sông
lớn hàng năm đổ ra biển một lượng lớn phù sa cùng với nguồn thức ăn dồi dào cho
vùng biển Thái Thuỵ tiềm năng hải sản phong phú ước tính trữ lượng khoảng hàng
chục ngàn tấn. Theo số liệu điều tra của Viện Nghiên cứu hải sản I, trong vùng biển
Thái Thuỵ có ít nhất 46 loài cá có giá trị kinh tế cao; 10 loài tôm; 5 loài mực vv...
- Bãi biển ven cửa sông lớn, vùng nước lợ trong đê có nhiều loài hải sản có giá trị
kinh tế như: tôm, cua, cá, rau câu ... đang được quan tâm phát triển. Năm 2000 toàn
huyện sản xuất được 1 2 0 tấn tôm sú nuôi.
- Sản lượng khai thác thuỷ sản nấm 2000 đạt 8.500 tấn, tăng 3.100 tấn so với năm
1995.
Ngoài ra hàng năm toàn huyện sản xuất được 5 -6 ngàn tấn muối
- Tài nguyên biển có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của
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	35. huyện vì vậy  cẩn phải được đầu tư, sử đụng, khai thác hợp lý và có hiệu quả nguồn tài
nguyên này.
e. Tài nguyên khoáng sản
- Thái Thuỵ có mỏ khí đốt tự nhiên ở xã Thái Thọ sẽ mở ra khả năng lớn cho việc
phát triổn ngành công nghiệp của huyện.
3.2. ĐIỂU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN THÁI THƯỴ
a. Về kỉnh tế
Theo báo cáo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Thái Thuỵ năm 2009, tổng
giá trị sản xuất ước đạt 2.836,1 tỷ đồng tăng 14,89% so với năm 2008. Giá trị sản xuất
Nông - Lâm -Ngư nghiệp tăng 2,83%, Công nghiệp- TTCN-XDCB tãng 32,21%,
Thương mại dịch vụ tăng 15,19%.
Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; trong nông nghiệp đã hình thành 1 số vùng
sản xuất hàng hóa và từng bước thích hợp với cơ chế thị trường. Sản lượng thóc ước đạt
173.780 tấn, vụ xuân đạt 69,5 tạ/ha, vụ mùa ước đạt 57,5 tạ/ha. Chăn nuôi tiếp tục phái
triển theo hướng tập trung, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
thường xuyên được quan tâm; nuôi trồng khai thác thủy sản vùng ven biển, ven sông và
úng trũng nội đổng tiếp tục được chú trọng. Công tác phòng chống lụt bão và thủy lợi
nội đổng được triển khai tích cực. Việc quản lý Nhà nước về đấĩ đai, môi trường đang
dần đi vào nề nếp và cơ bản đáp ứng nhiệm vụ đề ra.
Các dự án đầu tư vào địa bàn huyộn tăng cả số lượng và quy mô. Một số cụm công
nghiệp, điểm công nghiệp bước đầu đi vào hoạt động đã cho hiộu quả rõ rệt.
Năm 2009, tổng thu ngân sách của huyện đạt 222.186 triệu đồng; tổng chi ngân
sách đạt 221.526 triệu đồng, trong đó:
- Chi phát triển kinh tế : 36.387 triệu đồng
- Chi tiêu dùng thường xuyên 181.398 triệu đổng
- Dự phòng : 3.741 triệu đồng
b. Về xã hội
Với tổng số xã toàn huyện là 47 xã và 1 thị trấn, trong đó vùng ven biển Thái Thuỵ
chỉ có 6 xã là Thuỵ Trưòng, Thuỵ Xuân, Thuỵ Hải, Thái Thượng, Thái Đô. Tổng sô'
dân toàn huyện năm 2008 là 267.462 người, các xã ven biển là 34.630 người, chiếm
12,9% dân số toàn huyện. Kết quả thổng kê về tình hình dân số các xã ven biển được
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	36. Bảng 10. Phânbốlao  độngtheongành nghềởcácxã venbiển huyện TháiThụy
(Đ
ơnvị: người)
th ể h iệ n ở b ả n g 1 0
Tên xã
Tổng
số
Thụy
trường
Thụy
xuân
Thụy
hải
TTDiêm
điển
Thái
thượng
Thái
đô
Nông
nghiệp
8.879 2.768 2.147 0 1.174 941 1.949
Ngư
nghiệp
2.428 210 418 350 1.000 300 150
NTTS 2.300 500 100 400 50 1.000 250
Làm muối 2.063 400 900 763 0 0 0
Vận tải 1.120 0 30 90 1.000 0 0
khác 2.415 500 110 ' 455 1.200 100 50
Tổng 19.205 4.378 3,705 2.058 4.424 2.341 2.299
(Nguôn:BáocáoH
ộiđổngnhândảnhuyệnThàiThuỵ, 2009)
Từ SỐliệu bảng 10 cho thấy với tổng số 19.205 người lao động thì nông nghiệp có
8.879 người chiếm 46% chứng tỏ nông nghiệp có ưu thế rất lớn trong cơ cấu ngành
ngành nghề của huyện Thái Thụy. Toàn huyện có 2.300 lao động hoạt động trong
ngành nuôi trổng thủy sản (chiếm 1 1 % và dự báo con số này sẽ còn tăng trong những
năm tới). Xã Thụy Trường có số người lao động cao nhất, trong đó số người trong hoạt
động trong nuôi trổng thủy sản là 500 người đứng thứ 2 trong tổng số 6 xã, sau Thái
Thượng (1000 người).
3.3. HIỆN TRẠNG VÀ QƯY TRÌNH NUÔI TÔM Ở VÙNG VEN BlỂN THÁI
BÌNH
3.3.1. Hiện trạng nuôi tôm sú ởvùng ven biển huyện Thái Thụy
Với thế manh của huyện ven biển, Thái Thụy có khoảng 1.450 ha diện tích nuôi
tôm Sú ở 11 xã. Trong đó, diện tích ngoài đê gần 1.070 ha, diên tích vùng chuyển đổi
380 ha. Những năm đầu, nghề nuôi tôm phát triển khá mạnh, diện tích nuôi tăng từ
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	37. 1.300 ha năm  2004 lên 1.451 ha năm 2008. Nhiều diện tích làm muối, cấy lúa kém
hiệu quả đều được chuyển sang nuôi tôm, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho
người dân ven biển. Tuy nhiên, theo kết quả thống kê thì mặc dù diện tích các đầm
nuôi tôm trong những năm qua luôn tảng lên nhưng năng suất tôm lại có xu hướng
giảm dần. Năm 2004, sản lượng tôm Sú toàn huyện đạt 323 tấn thì đến năm 2005 giảm
xuống còn 319 tấn, năm 2006 chỉ còn 267 tấn và năm 2008 giảm chỉ còn 216 tấn.
Theo đó, tổng giá trị thu từ tôm Sú cũng giảm dần: năm 2004 đạt 38,8 tỷ, năm
2005 đạt 38,3 tỷ, năm 2006 đạt 32 tỷ và đến năm 2008 giảm còn 26 tỷ, bình quân mỗi
nảm giảm 8,7%. Giá trị thu nhập bình quân trên một ha nuôi tôm vùng chuyển đổi năm
2004 đạt 36,5 triệu/ha thì đến năm 2008 giảm còn 35,4 triệu/ha. Đối với vùng ngoài đê
năm 2004 đạt 27,4 triệu/ha nhưng đến năm 2008 giảm chỉ còn 11,55 triệu/ha.
Tính chung, trong 4 năm từ năm 2004 đến nãm 2007, sô' hộ nuôi tôm Sú có lãi của
Thái Thụy chiếm từ 65,8% đến 79,6%, riêng năm 2008 số hộ nuôi tôm Sú có lãi chỉ
chiếm khoảng 40,2%. Tỷ lệ hộ nuôi tôm Sú hoà vốn trong 5 năm (2004-2008) chiếm
khoảng 15 đến 31%, còn lại tỷ lệ số hộ lỗ vốn là 3,4% đến 11,7%, cá biệt năm 2008 tỷ
lệ hộ nuôi lỗ vốn là 39%. Tính riêng xã Thái Đô, tổng điện tích nuôi tôm của loàn xã
chiếm 34% diện tích nuôi thả toàn huyện, với tổng diộn tích nuôi toàn xã là 515,35 ha.
Năm 2004 là năm đầu tiên bước vào vụ nuôi thả, với 80% số hộ nuôi có lãi. Tuy nhiên,
đến năm 2008, toàn xã chỉ còn 35% hộ nuôi có lãi, 25% số hộ hoà vốn và có tới 40%
thua L
Ỗ
.
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư của các hộ nuôi tôm đã cạn kiệt, 1 0 0 % phải vay nợ
ngân hàng với tổng dư nợ lên đến 10 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ nợ từ 10 đến 30 triệu
đồng. Vì vậy, bà con không thực sự yên tâm đầu tư cho sản xuất, có khoảng từ 30 đến
40% người dân bỏ đầm hoang hoặc cho hộ khác thuê để đi tìm nghề khác. Nhiều nông
dân cho rằng “biết nuôi tôm khồng có lãi nhưng vẫn cứ phải làm” vì khồng nuôi tôm
thì bà con không biết làm gì khác khi mà diện tích cấy lúa đã chuyển gần hết sang ỉàm
đầm nuôi.
Cũng theo kết quả khảo sát của đề tài, có rất nhiều nguyên nhân làm cho năng
suất, sản lượng tôm nuôi của Thái Thụy bị sụt giảm.
- Trước hết là do chất lượng tôm bố mẹ ngày một thoái hoá. Theo tiêu chuẩn, một
cặp tôm bố mẹ chỉ đẻ giống từ 1-3 lần là phải thay thế nhưng giống tôm nông dân nuôi
thả đến tận thế hệ thứ 6, thứ 7 ưong khi nguồn giống sản xuất tại huyện không đáng
kể, chủ yếu nhập từ các tỉnh phía Nam về thuần, địa phương lại không có giải pháp hữu
hiộu để kiểm dịch, kiểm tra chất lượng tôm giống.
- Diện tích nuôi tôm Sú của Thái Thụy chủ yếu là nuôi theo hình thức quảng canh
29
 


	38. cải tiến, nguồn  nước cấp cho các đầm nuôi tôm chưa được quản lý, kiểm soát và xử lý.
Nước ngoài môi trường ngày càng bị ô nhiễm do sự phát triển của công nghiệp chế
biến, đóng tàu, nưóe thải sinh hoạt, phun thuốc trừ sâu và tất cả được thải ra biển quay
trở lại vùng nuôi.
- Các đầm nuôi tôm Sú có xu hưóng nông dần do sự bồi tụ của phù sa. Cuối vụ, các
chủ đầm đều tiến hành cải tạo đầm trước khi thả giống nhưng không vét bùn trong ao
các vụ nuôi trước. Dẫn đến, các chất hữu cơ vẫn tồn đọng ở đáy ao và quá trình phân
huỷ các chất hữu cơ sẽ gây ra khí độc làm tôm nuôi bị sốc dễ phát sinh bệnh.
- Công tác quy hoạch các đầm nuôi tôm cũng không được chú trọng. Việc phát
triển các đầm nuôi tôm chủ yếu vẫn mang tính tự phát, hệ thống thủy lợi tại các vùng
nuôi tôm còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ lại không được nâng cấp cải tạo thường
xuyên nên chưa phát huy hết tác dụng và hiệu quả cho vùng nuôi. Do đó, khi có một
đầm nuôi bị dịch bệnh, nước trong đầm được xả ra ngoài. Nhưng do thiếu quy hoạch,
Khi nước được thải từ đầm này ra lại cấp cho đầm khác, điều này làm nguy cơ lây lan
bệnh nhanh sang các ao xung quanh dẫn đến tôm chết hàng loạt cho cả khu vực.
3.3.2. Sự chuyển đổi cơ cấu từ đất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản ở Thái
Thụy.
Với địa bàn nông thôn ở nhiều khu vực, kể cả miền núi, việc chuyển đổi đất nông
nghiệp sang nuôi trồng thủy sản là phương thức làm ăn mới tạo hiệu quả vượt trội. Lúc
đầu chỉ là tự phát nhưng sau đó cách làm này được thực hiện có sự hướng dẫn và hỗ trợ
đắc lực của ngành Thủy sản.
Thái Thụy là vùng có truyền thống chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi từ
trước những năm 2000, nhưng phong trào này thực sự phát triển khi có Nghị Quyết 04
của Tỉnh ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và huyện Thái Thuỵ cũng có Nghị
Quyết chuyên đề riêng về chuyển đổi những vùng úng trũng cấy lúa kém hiệu quả,
vùng sản xuất năng suất thấp, vùng bãi bồi ven biển sang nuôi trổng thuỷ sản nước
mặn, nước lợ và nước ngọt.
Với lợi thế có 27 km chiều dài bờ biển, hơn 1.300 ha bãi bồi ven biển, gần 1.000
ha diện tích làm muối kém hiệu quả, gần 5.000 ha diện tích vàn thấp và ao hồ truyền
thống, 3.000 ha rừng ngập mặn... Từ năm 2003 đến nay Thái Thụy đã tiến hành tập
trung chuyển đổi mục đích sử dụng đất vùng ven biển, ven sông, vùng trũng cấy lúa
kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản theo các mô hình như mô hình cá - lúa, VAC
tổng hợp, nuôi tôm, rau câu, nuôi cua,... Những địa phương có phong trào chuyển đổi
mạnh bao gồm: Thái Thượng, Thái Đô, Thụy Hải, Thụy Trường, Thụy Hồng,...
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	39. Theo kết quả  thống kê cùa UBND huyện Thái Thuy, từ năm 2003 đến nay, toàn
huyện đã chuyển đổi được gần 1.522 ha, trong đó diộn tích mặn, lợ là 542 ha; diện tích
mặn ngọt là 980 ha sang đất nuôi trồng thuỷ sản. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản
nước ngọt là 1.771 ha, tốc độ tăng trưởng 18%/năm và cho giá tộ thu nhập bình quân
ưên 1 ha canh tác la 32,4 triệu đổng/năm. Tính chung, tổng diện tích NTTS mặn, lợ là
1.887 ha, bình quân tăng 8,12% và cho giá trị thu nhập gần 83 triệu đồng/ha/năm.[13]
Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang nuôi trổng
thuỷ sản đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và thúc đẩy kinh tế địa
phương phát triển
3.3.3. Quy trình nuôi tôm ở Thái Thụy
Hiện nay, việc nuôi tôm vùng ven biển tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Thái
Thuỵ nói riêng chủ yếu tồn tại ở 4 mô hình: Nuôi tôm QC, QCCT, BTC và TC. Trong
đó chỉ có hình thức nuôi QC là hoàn toàn mang tính chất tự nhiên, còn các mô hình
khác thì đã có tác động của con người ở các mức độ khác nhau, thông qua việc cải tạo
môi trường ao nuôi, nguồn thức ăn, giống và các kỹ thuật khác.
Tuy nhiên, mô hình nuôi tôm QC hầu như không còn, và đã được các chù đầm cải
tiến sang mức độ nuôi theo phương thức quản canh cải tiến. Nguyên nhàn nuôi lỏm QC
mặc dù cho lãi xuất tương đối cao so với vốn đầu tư ban đầu, nhưng hiệu quả sử dụng
lại rất thấp. Việc khoanh đắp RNM để nuôi QC đòi hỏi phải có diện tích lớn, những
năm đầu nẫng suất và sản lượng hải sản thu được tương đối cao, đem lại lợi nhuận lớn.
Nhưng sau đó, năng suất giảm đi nhaiih chóng do các chất đinh dưỡng bị cạn kiệt dẫn
đến tình trạng nhiều đầm nuôi bị bò hoang gây ra những hậu quả nặng nề về môi
trường, tài nguyên bị suy giảm, tính ĐDSH bị thay đổi, giảm nguồn giống hải sản,...
Còn những hộ sau một vài năm nuôi theo hình thức QC đã tích luỹ được một số vốn,
bắt đầu tiến hành cải tạo lại các ao nuôi và chuyển đổi cả phương thức, kỹ thuật nuôi
sang dạng QCCT nhằm thu được năng suất và sản lượng cao hơn. Vì vậy, mô hình nuôi
tôm theo phương thức QC không còn nhiểu mà chủ yếu ở dạng nuôi QCCT, BTC và
TC. Thông thường, các đầm nuôi theo phương pháp QC và QCCT thường có vị trí nằm
tiếp giáp với biển và rừng phòng hộ.
a. Quá trình xây dựng và cải tạo các đầm nuôi:
Trong quá trình nuôi tôm, nước mặn và nước ngọt được dẫn theo các kênh, mương
qua các cửa cống vào đầm nuôi. Tuỳ theo quy mô và diện tích các đầm mà số lượng
cống khác nhau, trung bình mỗi đầm có một cống cấp nước và 1 cống xả nước. Tại tất
cả các đầm nuôi hiện nay, nước thải được xả trực tiếp ra bên ngoài ven biển mà không
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	40. được xử lý  gì, do đó nguy cơ lan truyền dịch bệnh giữa các đầm nuôi tôm là rất lớn. Độ
sâu trung bình của các đầm nuôi tôm từ 1- l,5m. Sau mỗi vụ tôm, các đầm đều được
ỉàm vệ sinh và cải tạo lại. Quá trình vệ sinh và cải tạo lại các đầm nuôi cụ thể như sau:
- Sau khi đã thu hoạch thuỷ sản, các chủ đầm tiến hành gia cố lại bờ bao và tiến
hành cho nước vào ngâm 2-3 ngày, sau đó xả hết nước để rửa đầm. Thồng thường là
thau rửa 2-3 lần rồi rải vôi và phơi đầm từ 7-10 ngày rổi đưa nước vào qua lưới lọc
hoặc có thể cầy lật úp đáy đầm để vôi có điều kiện tiếp xúc với đất đáy tảng tác dụng
khử chua của vôi đối với đất.
- Diệt tạp: Các loại ấu trùng và trứng ấu trùng theo nguồn nước lấy vào trong đầm
nuôi thời gian ngắn sẽ nở thành ấu trùng hoặc dịch hại của tôm, vì vậy trước khi thả
giống phải tiến hành diệt tạp bằng hoá chất Saponin. Đây là hoá chất đã được kiểm
duyệt và cho phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. Lượng dùng khoảng từ 15-
2 0 kg/1 0 0 0 m3 nước, tác dụng của thuốc là diệt tạp, diệt các loại kí sinh trùng gây bệnh,
làm sạch môi trường nước, chỉ thả tôm sau khi sử dụng thuốc được 4 ngày. Ngoài ra,
một sô' hoá chất khác còn được sử dụng để diệt tạp là:
+ Thuốc tím (KMn04): Thuốc có tác dụng khử trùng nguồn nước cực nhanh. Thời
gian sử đụng đầm nuôi sau 24 giờ dùng hoá chất diệt tạp.
+ Formalin (Fcno>: lOppm (llít/lOOm3 nước kết hợp với phơi nắng khoảng 3 ngày
có thể sử dụng được).
+ Chlorin (Cacocl): 10-15g/100m3nước kết hợp với phơi nắng tối thiểu 3- 4 ngày
mới sử dụng được.
Việc sử dụng hoá chất đé xử lý đầm nuôi tôm dễ gây thái hoá đất, làm nghèo dinh
dưỡng đáy đầm và môi trường nước.
Trong quá trình cải tạo đầm cần phối hợp bón phân gây màu để các sinh vật phù du
phát triển là nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm đồng thời hạn chế sự phát triển các loài
tảo đáy, tạo ô xy, hấp thụ các chất độc sinh ra từ thức ăn dư thừa, chất thải của tôm
trong quá trình nuôi. Phân gây màu thường dùng là các loại phân hữu cơ như phân
chuồng, gà, lợn, trâu bò khi bón phân phải được ủ kỹ, mục hoặc phân vô cơ gồm urê,
NPK (vô cơ). Sau khi bón phân 2-3 Qgày, sinh vật phù du phát triển, độ trong đạt 40-
45cm, nước có màu xanh nõn chuối, hoặc vàng nâu là thời điểm tốt nhất cho việc thả
tôm giống.
Việc nạo vét đáy đầm thông thường được tiến hành với chu kỳ khoảng 4 -
6 năm/lần, tuỳ theo mô hình và điều kiện cùa các chủ đầm nuôi. Hiện nay, việc nạo vét
đầm nuôi không còn tốn nhiều lao động mà chủ yếu được sử dụng bằng các loại máy
32
 


	41. xúc hiện đại  nhưng cũng rất tốn kém. Đất ở đáy đầm nạo vét một lớp dày khoảng từ 10
- 15cm, được đưa lên bổ sung cho các bờ bao hoặc được đưa vào các khu vực có rừng
ngập mận trong đầm, do đó các tính chất đất ở các bờ bao rất tốt cho cây trổng phát
triển. Nhiều chủ đầm đã biết tính chất này, nên đã tiến hành trồng một số loại cây ăn
quả, có giá trị kinh tế xung quanh các đầm như chanh, hoè hoặc một số loại cây trồng
khác như dừa, keo lai,... nhằm vừa góp phần làm tăng thu nhập vừa bảo vệ các bờ bao.
b.Thời gian nuôi, con giống và thức ăn cho tôm:
Phần lớn các giống tôm được nhập từ nơi khác về (trong đó chủ yếu được nhập từ
Đà Nấng, Ninh Thuận,...) nhưng chưa được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản kiểm tra
và kiểm dịch. Ngoài ra, một số chủ đầm cũng liên hệ nhận tôm giống từ các cơ sở sản
xuất bằng nhiệu con đường khác nhau. Giá tôm giống hiện nay ở Thái Thuỵ bình quân
là 600 đổng/con.
Đối với các giống cua, việc ươm và nhân giống cua ở khu vực vẫn chua được tiến
hành, đa số con giống là do các ngư dân đi đánh bắt ngoài biển về. Do đó, giá thằnh
của cua giống cũng tương đối rẻ (bình quân khoảng 6000đồng/con cua giống). Công
tác kiểm dịch cũng không được tiến hành một cách triệt để.
Thông thường các chủ đầm nuôi thả quanh năm, cứ 1 vụ tôm và 1 vụ cua nối tiếp
hoặc có thể tôm cua kết hợp. Thời gian của một vụ tôm binh quân từ 100 - 120 ngày.
Lịch trình nuôi tôm nói chung được thực hiện như sau:
TT
Tháng
Nội dung công việc
Phơi ao nghỉđông
Cải tạo đầmvà chuẩn bị nuôi vụchính
Nuôi vụ chính
Chuẩnbị nuôi vụphụ
Nuôi vụphụ (cá, cua hoặcrau cảu) .
Nghỉnuôi, phơi đấm
Trong quá trình nuôi, các chủ đầm thường sử dụng kết hợp nhiều loại thức ăn. Có
ba loại thức ăn chính là.
+ Thức ăn tự nhiên: Bao gồm thực vật phù du(tảo), động vật phù du, các mùn hữu
cơ mà tôm tự chọn trong đầm nuôi.
+ Thức ăn tự chế: Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có (ốc, cá
tạp, don dắt, phế phẩm nông nghiệp), tuy nhiên loại thức ăn này dễ gây ô nhiễm môi
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	42. trường đặc biệt  khi sử dụng ờ dạng tươi sống. Nguồn thức ăn này có giá thành thấp
(bình quân 1000 - 3000 đồng/kg)
+ Thức ăn công nghiệp: Loại thức ăn này được sản xuất theo dạng công nghiệp,
đảm bảo dinh dưỡng Protein, chất khoáng, các vi lượng cần thiết cho tôm. Hiện này có
khoảng 35 loại thức ăn công nghiệp cho tôm đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường
với giá thành tương đối cao (bình quân 15.000 - 17.000 đồng/kg).
Phương pháp cho tôm ăn phụ thuộc vào số ngày tuổi của tôm.
+ Tháng thứ 1: 5 lần/ngày trong khoảng thời gian: 4-6-10-16-22 giờ.
+ Tháng thứ 2: 3-4 lần/ngày trong khoảng thời gian: 4-9-17-19-22 giờ.
+ Tháng thứ 4: 6 lần/ngày trong khoảng thời gian: 4-8-10-16-19-22 giờ.
c. Trình độ của các chả đầm nuôi:
Theo kết quả điều tra, trinh độ của các chủ đầm rất khác nhau, có người có trình độ
Đại học, nhưng cũng nhiều chủ đầm chưa-hết bậc phổ thông cơ sở. Phần lớn các chủ
đầm đểu chưa được đào tạo chính quy về nuôi trồng thuỷ sản, thậm chí có nhiều chủ
đầm còn chưa qua một lớp tập huấn nào về kỹ thuật nuôi. Vì vậy họ chưa mạnh dạn
đầu tư vốn, trang thiết bị để làm ăn theo hướng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc nuôi
tôm của các chủ đẩm chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và học từ các chủ đầm khác.
Việc quản lý đầm nuôi và hạch tòán kinh tế của các chủ đầm cũng rất khác nhau,
nhưng phần lớn còn ở mức thấp. Nghĩa là, đa số các chủ đầm chưa biết lập các kế
hoạch nuôi và quản lý ữên giấy tờ, chưa có sổ ghi chép theo dõi tình hình thu chi, lịch
chăm sóc tôm,...
Về kinh nghiệm, phần lớn các chủ đầm mới chỉ bắt đầu tham gia sản xuất từ vài
năm trở lại đây khi thị trường tôm bắt đầu có giá trị và mang lại nhiều lợi ích về kinh
tế. Nhiều gia đình, trước đây chỉ làm nông nghiệp, do tích luỹ được chút ít vốn bắt đầu
đầu tư nuôi tôm, nhưng sau đó, do kỹ thuật nuôi và đồng vốn bị hạn chế, việc nuôi tôm
bị thất bại dẫn đến các đầm tôm này bị bỏ hoang. Đây cũng là một khó khăn cho việc
ước tính chi phí và các iợi ích kinh tế do nuôi tôm mang lại.
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